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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC KẠN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /TTr-UBND
(Dự thảo)
	Bắc Kạn, ngày          tháng      năm 2025


TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nguyên tắc, phạm vi, định 
mức hỗ trợ và sử dụng kinh phí hỗ trợ bảo vệ đất trồng
 lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành VBQPPL; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa;
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Nghị quyết Quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và sử dụng kinh phí hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

- Tại Khoản 1 Điều 111 Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2020 quy định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên, tự mình hoặc theo đề xuất của cơ quan, tổ chức, đại biểu hội đồng nhân dân, có trách nhiệm đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân để quy định chi tiết vấn đề được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

- Tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa có quy định: "1. Việc sử dụng nguồn kinh phí do người được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa phải nộp theo quy định tại khoản 1 Điều 12 và nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ sản xuất lúa trong dự toán chi cân đối ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập trình Hội đồng nhân dân cùng cấp căn cứ điều kiện thực tế của địa phương, quyết định cụ thể nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động quy định tại khoản 2 Điều này."

Căn cứ theo quy định trên, việc Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và sử dụng kinh phí hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh là căn cứ để áp dụng nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và sử dụng kinh phí hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo quy định. 

- Việc ban hành Nghị quyết góp phần chủ động trong việc điều hành ngân sách và thực hiện nhiệm vụ thực hiện chính sách. 
2. Quan điểm xây dựng văn bản

Ban hành Nghị quyết đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành của Trung ương, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đảm bảo tính chủ động trong công tác thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan có liên quan. 
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định cụ thể nguyên tắc, định mức hỗ trợ và việc sử dụng nguồn kinh phí bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan đến quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ địa phương sản xuất, bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục 

a) Các căn cứ ban hành Nghị quyết.

b) Nội dung của Nghị quyết gồm 05 điều:

 - Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

 - Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ.

 - Điều 3. Nhiệm vụ chi và định mức phân bổ đối với nguồn kinh phí bảo vệ đất trồng lúa.

 - Điều 4. Nguồn kinh phí.

 - Điều 5. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung chính của Nghị quyết

2.1. Về nội dung: Dự thảo Nghị quyết sẽ quy định cụ thể nguyên tắc, định mức hỗ trợ và việc sử dụng nguồn kinh phí bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; trong đó:

- Về nguyên tắc hỗ trợ: Số kinh phí thu từ người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa phải nộp theo quy định khoản 1, Điều 12 và nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ sản xuất lúa theo quy định tại khoản 1, Điều 14 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ sẽ được phân bổ 100% cho các đơn vị, địa phương để thực hiện các hoạt động theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa. 

- Quy định về loại đất trồng lúa được hỗ trợ: Gồm đất chuyên trồng lúa; đất trồng lúa còn lại (trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa); đất chuyên trồng lúa tại vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao thuộc vùng đất chuyên trồng lúa, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh hoặc quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Số kinh phí được phân bổ dựa trên nhiệm vụ và diện tích cụ thể của từng huyện, thành phố, trong đó diện tích đất trồng lúa được hỗ trợ của các huyện, thành phố được xác định theo số liệu cung cấp của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hằng năm cùng với thời điểm xây dựng dự toán.

2.2. Về định mức hỗ trợ 

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa; Nghị quyết quy định nội dung thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp tỉnh và nhiệm vụ chi của ngân sách huyện, trong đó: 

a. Đối nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh, gồm các nhiệm vụ:
- Đánh giá tính chất lý, hóa học; xây dựng bản đồ nông hóa thổ nhưỡng vùng đất chuyên trồng lúa theo định kỳ 05 năm/lần.

- Hỗ trợ mua bản quyền sở hữu giống lúa được bảo hộ.

- Hỗ trợ cho người sử dụng đất trồng lúa: Để thực hiện các mô hình áp dụng quy trình sản xuất, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; xây dựng mô hình trình diễn; tổ chức đào tạo, tập huấn, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Áp dụng các định mức chi tại Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông tại địa phương từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Kạn và các quy định khác có liên quan.

b. Nhiệm vụ chi của ngân sách huyện, gồm 03 hoạt động:

- Cải tạo, nâng cao chất lượng đất trồng lúa: Nội dung chi theo phương án cải tạo, nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa hoặc đất trồng lúa còn lại cho cả thời kỳ và từng năm theo phương án do Ủy ban nhân dân cấp huyện lập và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.

- Hỗ trợ cho người sử dụng đất trồng lúa: Để sử dụng giống lúa hợp pháp vào sản xuất; áp dụng quy trình sản xuất, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận; xây dựng mô hình trình diễn; hoạt động khuyến nông; tổ chức đào tạo, tập huấn, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Ưu tiên hỗ trợ diện tích lúa thâm canh tập trung, sử dụng giống lúa chất lượng cao, áp dụng đồng bộ cơ giới hóa trong sản xuất.

Áp dụng các định mức chi tại Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông tại địa phương từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Kạn và các quy định khác có liên quan.

- Sửa chữa, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công. 

2.3. Định mức phân bổ đối với nguồn kinh phí bảo vệ đất trồng lúa đối với nhiệm vụ chi cấp huyện: Sau khi bố trí cho các nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh tại khoản 1, Điều này, phần kinh phí còn lại được phân bổ cho các huyện, thành phố theo tiêu chí diện tích được hỗ trợ tại khoản 2, Điều 2. Trong đó, hệ số đối với từng loại đất như sau: (1) đất chuyên trồng lúa hệ số 2; (2) đất trồng lúa còn lại hệ số 1 và (3) đất chuyên trồng lúa tại vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao thuộc vùng đất chuyên trồng lúa hệ số 2.

Kinh phí phân bổ cho từng địa phương được tính theo công thức như sau:
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Trong đó:

- M là tổng kinh phí phân bổ cho các huyện, thành phố, Mi là kinh phí phân bổ cho địa phương thứ i.

- S1i là diện tích đất chuyên trồng lúa của địa phương thứ i.
- S2i là diện tích đất trồng lúa còn lại của địa phương thứ i.
- S3i là diện tích đất chuyên trồng lúa tại vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao thuộc vùng đất chuyên trồng lúa của địa phương thứ i.

Nhiệm vụ chi sửa chữa, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã được phân bổ tối đa không quá 70% số kinh phí của từng huyện, thành phố.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT

1. Dự kiến nguồn lực

1.1. Số tiền thu từ người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa phải nộp theo quy định khoản 1, Điều 12 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ.

1.2. Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ sản xuất lúa theo quy định tại khoản 1, Điều 14 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ.

Theo kết quả thống kê đất đai năm 2023 tỉnh Bắc Kạn tại Báo cáo số 300/BC-UBND ngày 26/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn, diện tích đất trồng lúa của tỉnh Bắc Kạn là 19.366,62 ha, trong đó:

- Đất chuyên trồng lúa là: 10.524,45 ha

- Đất trồng lúa khác là: 8.732,11 ha.

- Đất chuyên trồng lúa tại vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao là khoảng 4.000 ha (theo số liệu tổng kết báo cáo hằng năm của Sở Nông nghiệp và PTNT về diện tích trồng lúa chất lượng đạt bình quân 4.000ha/năm). Hiện nay Sở Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp với các địa phương xây dựng vùng trồng lúa có năng suất, chất lượng cao trình UBND tỉnh phê duyệt.

Căn cứ theo quy định về mức hỗ trợ địa phương sản xuất lúa tại Khoản 1 Điều 14 khoản 1, Điều 14 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ, thì số tiền hằng năm Trung ương cấp hỗ trợ đảm bảo thực hiện chính sách như sau:

	STT
	Loại đất
	Diện tích
	Định mức hỗ trợ/ha    (đồng)
	Tổng kinh phí Trung ương hỗ trợ/năm          (đồng)

	1
	Đất chuyên trồng lúa 
	  10.524,45   
	    1.500.000   
	      15.786.675.000   

	2
	Đất trồng lúa khác
	   8.732,11   
	       750.000   
	        6.549.082.500   

	3
	Đất chuyên trồng lúa tại vùng quy hoạch trồng lúa có năng suất, chất lượng cao
	         4.000   
	    1.500.000   
	        6.000.000.000   

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	      28.335.757.500   


2. Điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Nghị quyết

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VÀ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT

Thời gian dự kiến đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua: Tại kỳ họp chuyên đề tháng 4 năm 2025 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.    

Để có cơ sở thực hiên phân bổ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ sản xuất lúa theo quy định tại khoản 1, Điều 14 Nghị định số 112/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ trong năm 2025 và những năm tiếp theo; Ủy ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và sử dụng kinh phí hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.
Kèm theo Tờ trình: 
(1) Dự thảo Nghị quyết của HĐND quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và sử dụng kinh phí hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

(2) Báo cáo thuyết minh xây dựng Nghị quyết.

(3) Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp;

(4) Báo cáo tiếp thu, giải trình Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp;

(5) Văn bản tiếp thu, giải trình ý kiến của các Sở, ngành, địa phương;
	Nơi nhận:

Gửi bản điện tử: 

- Như trên (đề  nghị);

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT.
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